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Nam Nữ

1 3 4 5 6

I

1 Cao Thị Hồng Nhi 051 07/10/1995 Kinh
Ân Tín - Hoài Ân - 

Bình Định

.2 Trịnh Thị Mỹ Trinh 094 08/9/1998 Kinh
An Hòa - An Lão - 

Bình Định

II

1 Trần Thị Xuân Oanh 059 24/8/2000 Kinh
Thị trấn An Lão - An 

Lão - Bình Định

2 Đinh Thị Mai Phương 063 02/02/1991 Kinh
Ân Tín - Hoài Ân - 

Bình Định

III

1 Nguyễn Thị Kiều Vanh 098 22/07/1993 Kinh
An Tân - An Lão 

- Bình Định

IV

1 Huỳnh Như 054 03/3/2000 Kinh
Cát Hanh - Phù Cát - 

Bình Định

V

1 Lê Thị Tuyết Sang 068 28/8/1996 Kinh
An Hòa - An Lão - 

Bình Định

2 Đinh Thị Đào 013 03/10/1998 HRê
An Dũng - An Lão - 

Bình Định

3 Nguyễn Thị Thanh Tuyến 097 28/5/2000 Kinh
An Hòa - An Lão - 

Bình Định

VI

VII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND HUYỆN AN LÃO

HỘI ĐỒNG TDVC

 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

 NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN AN LÃO NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo số ....../TB-HĐTD ngày ......../01/2023 của

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT huyện An Lão)

STT Họ và tên Dân tộc
Hộ khẩu

 thường trú

Ngày tháng năm sinh

Trường MN huyện An Lão: 01 GVMN

Trường Mẫu giáo An Trung: 01 GVMN

Số báo 

danh

Trường MN An Tân: 02 GVMN

2

Trường MN An Hòa: 02 GVMN

Trường Mẫu giáo An Dũng: 03 GVMN

Trường Mẫu giáo An Vinh: 01 GVMN

Trường Mẫu giáo An Quang: 01 GVMN
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STT Họ và tên Dân tộc
Hộ khẩu

 thường trú

Ngày tháng năm sinh

Số báo 

danh

2

1 Đinh Thị Ngân 043 29/3/1997 HRê
Thị trấn An Lão - An 

Lão - Bình Định

VIII

1 Đinh Thị Thẩm 076 05/3/1994 HRê
An Nghĩa - An Lão - 

Bình Định

IX

1 Huỳnh Thị Diệu 005 20/5/1997 Kinh
Ân Thạnh - Hoài Ân - 

Bình Định

X

*

1 Phạm Thị Triều 093 06/8/1991 Kinh
An Tân - An Lão - 

Bình Định

*

1 Nguyễn Lệ Hằng 017 10/10/1993 Kinh
Ân Mỹ - Hoài Ân - 

Bình Định

XI

1 Nguyễn Ngọc Đông Nghi 044 20/01/1997 Kinh
La Hai - Đồng Xuân - 

Phú Yên

XII

1 Võ Thị Ngọc Hân 018 15/02/1998 Kinh
Ân Tường Tây - Hoài 

Ân - Bình Định

XIII

*

1 Nguyễn Ngọc Toàn 089 19/11/1995 Kinh
Thị trấn An Lão - An 

Lão - Bình Định

2 Đinh Thị Hiếu 021 03/6/1994 HRê
An Dũng - An Lão - 

Bình Định

*

1 Trương Thị Tường Vi 100 07/7/1987 Kinh
An Hòa - An Lão - 

Bình Định

*

1 Nguyễn Thị Thanh Thúy 081 25/10/1987 Kinh
Thị trấn An Lão - An 

Lão - Bình Định

XIV

Trường TH An Vinh

02 GV Tiểu học

 01 GV Tiếng Anh

01 Nhân viên Kế toán

Trường TH An Quang: 01 GV Tiếng Anh

Trường TH An Hưng: 01 GV Tiếng Anh

Trường Mẫu giáo An Nghĩa: 01 GVMN

Trường Mẫu giáo An Toàn: 01 GVMN

Trường TH Số 2 An Hòa

01 Nhân viên Kế toán

01 GV Tiếng Anh

Trường TH An Trung: 01 GV Tiếng Anh
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STT Họ và tên Dân tộc
Hộ khẩu

 thường trú

Ngày tháng năm sinh

Số báo 

danh

2

1 Nguyễn Thị Anh Thư 085 20/11/1994 Kinh
Thị trấn An Lão - An 

Lão - Bình Định

XV

1 Đinh Văn Phòng 061 17/12/1998 HRê
An Dũng - An Lão - 

Bình Định

2 Nguyễn Xuân Kiên 029 24/12/1998 Kinh
Thị trấn An Lão - An 

Lão - Bình Định

XVI

1 Đinh Thị Duyên 011 09/8/1999 HRê
An Dũng - An Lão - 

Bình Định

XVII

*

1 Phan Thị Cao Ly 037 22/08/1992 Kinh
An Hòa - An Lão - 

Bình Định

*

1 Phạm Thị Thảo 074 06/9/1994 Kinh
An Tân - An Lão 

- Bình Định

XVIII

*

1 Mai Thị Lan Phương 062 09/4/1987 Kinh
An Hòa - An Lão - 

Bình Định

*

1 Nguyễn Thị Bích Ngọc 047 12/06/1993 Kinh
Hoài Hương - Hoài 

Nhơn - Bình Định

XIX

*

1 Phan Thị Yến Loan 036 16/02/1996 Kinh
Vĩnh Thạnh - Bình 

Định

*

1 Phạm  Thị Linh Trúc 096 10/6/1995 Kinh
An Hòa - An Lão - 

Bình Định

XX

*

01 GV Tiếng Anh

Trường PTDTBT An Lão

01 GV Toán

01 GV Tiếng Anh

Trường PTDTBT Đinh Ruối

01 GV Ngữ văn

01 Nhân viên Kế toán

Trường TH An Nghĩa: 02 GV Tiểu học

Trường TH An Toàn: 01 GV Tiểu học

Trường THCS An Hòa

01 GV Ngữ văn

01 Nhân viên Y tế

Trường THCS An Tân
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STT Họ và tên Dân tộc
Hộ khẩu

 thường trú

Ngày tháng năm sinh

Số báo 

danh

2

1 Nguyễn Thị Kiều Oanh 057 18/11/1993 Kinh
An Hòa - An Lão - 

Bình Định

*

1 Lê Phương Quyên 064 22/12/1998 Kinh
An Hòa - An Lão - 

Bình Định

Tổng số thí sinh trúng tuyển : 32 thí sinh/33 chỉ tiêu

01 GV Lý


